
BÀN THÊM VỀ THỜI ĐIỂM XUẤT HIỆN  

DANH XƯNG THANH HÓA 

 

Chúng tôi điểm lại những tư liệu văn bia liên quan đến thời điểm xuất hiện Danh 

xưng Thanh Hóa đã được giới thiệu trước đây, cùng những quan điểm về thời điểm 

xuất hiện danh xưng này. Đồng thời, bổ sung một số tư liệu mới nhằm bàn thêm về 

thời điểm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa. 

1. Tư liệu văn bia thời Lý về Danh xưng Thanh Hóa  

Văn bia thời Lý ở Thanh Hóa đã được sưu tập và giới thiệu trong một số công 

trình nghiên cứu gần đây. Trong đó có Văn bia chùa Phật thời Lý do Đinh Khắc 

Thuân và Thích Đức Thiện chủ trì (Nxb. KHXH, 2010); Tuyển tập Văn bia Thanh 

Hóa, tập 1 - Văn bia thời Lý - Trần (Nxb. Thanh Hóa, 2012). Trong số văn bia thời 

Lý, có 5 văn bia đề cập đến Danh xưng Thanh Hóa, cụ thể như sau: 

1. Minh Tịnh tự bi văn (1090, Hoằng Hóa, Thanh Hóa). 

2. An Hoạch sơn Báo Ân tự bi (1100, Đông Sơn, nay thuộc thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa). 

3. Sùng Nghiêm Diên Thánh tự bi minh (1118, Hậu Lộc, Thanh Hóa). 

4. Càn Ni sơn Hương Nghiêm bi kí (1125, Thiệu Hóa, Thanh Hóa). 

5. Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi (1126, Hà Trung, Thanh Hóa). 

Trong khi nhiều văn bia ở các địa phương khác thường bị mờ và được khắc lại thì 

5 văn bia thời Lý này ở Thanh Hóa đều còn khá rõ. Bia nào cũng có kích cỡ lớn, chạm 

khắc công phu, có thể xem là những văn bản gốc của văn bia thời Lý có niên đại xuất 

xứ cụ thể. Văn bia có nội dung phong phú, phản ánh nhiều mặt xã hội đương thời, 

song ở đây chúng tôi chỉ cung cấp thông tin liên quan đến địa danh Thanh Hóa xuất 

hiện trên các văn bia này mà thôi. Nội dung cụ thể các đoạn dẫn trong các văn bia này 

như sau. 

1. Bia Minh Tịnh tự bi văn 

Bia dựng tại nghè thôn Tế Độ, xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa.  

Bia hai mặt, khổ lớn 110 x 185cm, chạm rồng chầu bông sen, diềm bên chạm hoa 

sen dây leo uốn lượn. Bia không ghi niên đại, song văn bia cho biết năm dựng chùa 

Minh Tịnh này vào năm 1090, do đó niên đại bia có thể cùng năm dựng chùa này, 

khoảng 1090.  

Nguyên văn chữ Hán:  

大 越 國 時 李 家 第 四 葉 (帝) 重 光。權 知 清 化 寨 崇 儀 使 黃 慶 文 

啟 建 。 



白 蓮 沙 彌 善 覺 撰。 

匠 人 蘇 延 太 鑿, 匠 人 黃 布 黃 紹 等 構 造 。 信 受 禪 師 釋 義 常 書 

。  

權 寺 主 釋 法 良 。 住 持 寺 主 釋 惠 朗 。  

同 知 清 化 寨 內 殿 崇 班 黃 承 爾 補 立 。  

廣 祐 陸 年 歲 次 庚 午 仲 春 拾 伍 日 樹 。  

Phiên âm: Đại Việt quốc thời Lý gia đệ tứ diệp (đế) trùng quang. 

Quyền tri Thanh Hóa trại, Sùng Nghi sứ Hoàng Khánh Văn khải kiến.  

Bạch Liên Sa di Thiện Giác soạn. 

Tượng nhân Tô Diên Thái tạc. Tượng nhân Hoàng Bố, Hoàng Thiệu đẳng cấu tạo. 

Tín thụ Thiền sư Thích Nghĩa Thường thư. 

Quyền tự chủ Thích Pháp Lương. Trụ trì tự chủ Thích Huệ Lãng. 

Đồng tri Thanh Hóa trại Nội điện Sùng Ban Hoàng Thừa Nhĩ bổ lập. 

Quảng Hựu lục niên, tuế thứ Canh Ngọ trọng xuân thập ngũ nhật thụ. 

Dịch nghĩa: Đời vua thứ tư triều Lý nước Đại Việt hưng thịnh. 

Tạm thời thay thế nắm quyền trông coi trại Thanh Hóa là Hoàng Khánh Văn tước 

Sùng Nghi sứ khởi dựng chùa. 

Bạch Liên Sa di là Thiện Giác soạn văn bia. 

Thợ đá Tô Diên Thái khắc bia. Thợ đá Hoàng Bố, Hoàng Thiệu cùng tạo dựng. 

Tín Thụ Thiền sư là Thích Nghĩa Thường viết chữ. 

Quyền tự chủ là Thích Pháp Lương. Trụ trì tự chủ là Thích Huệ Lãng. 

Cùng trông coi trại Thanh Hóa tước Nội điện Sùng Ban là Hoàng Thừa Nhĩ trợ 

giúp dựng bia. 

Ngày rằm tháng 2 năm Canh Ngọ thứ 6 niên hiệu Quảng Hựu triều Lý Nhân Tông 

(1090).  

2. Bia An Hoạch sơn Báo Ân tự bi kí 

Bia chùa Báo Ân ở núi Nhồi, huyện Đông Sơn, nay thuộc thành phố Thanh Hóa. 

Chùa có tên là Báo Ân do Lý Thường Kiệt khi cai quản trấn Thanh Hóa, sai bộ hạ 

Vũ Thừa Thao lấy đá núi An Hoạch xây dựng. Chùa hoàn thành vào năm 1099 -1100, 

trong chùa có vẽ chân dung Phật và bồ tát. Văn bia không ghi tên người soạn và niên 

đại, song có lẽ được làm ngay sau khi xây dựng xong chùa năm 1100. Trên sườn bia, 

vào thời Trần được khắc thêm đoạn văn bản về ruộng Tam bảo của chùa vào các năm 



Long Khánh thứ 2 (1374) và Quang Thái thứ 3 (1389). Chùa này khởi công từ mùa hạ 

năm Kỷ Mão (1099), đến mùa hạ năm Canh Thìn (1100) thì hoàn thành. 

Bia hiện được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Nội dung văn bia được 

dịch, giới thiệu trong Hoàng Xuân Hãn, Lý Thường Kiệt, Lịch sử ngoại giao triều Lý, 

Sông Nhị, Hà Nội, 1950; Thơ văn Lý - Trần, tập 1, Viện Văn học, Nxb. KHXH, Hà 

Nội, 1977, trang 305-315. Thác bản tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm: 17539.  

Nguyên văn chữ Hán: 

署 校 書 郎 管 勾 御 府 、 同 中 書 院 編 修 、 兼 守 清 化 寨 九 真 縣 

公 事 朱 文 常 述 。  

Phiên âm: Thự Hiệu thư lang, quản câu ngự phủ, đồng Trung thư viện Biên tu, 

kiêm thủ Thanh Hóa trại, Cửu Chân huyện công sự Chu Văn Thường thuật. 

Dịch nghĩa: Chu Văn Thường giữ chức Thự Hiệu thư lang, quản câu ngự phủ, 

đồng Trung thư viện Biên tu, kiêm coi việc quan huyện Cửu Chân, trại Thanh Hóa, 

soạn thuật. 

3. Bia Sùng Nghiêm Diên Thánh tự bi minh 

Bia chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Văn bia do Hải Chiếu đại sư hiệu Pháp Bảo soạn năm Mậu Tuất, niên hiệu Hội 

Tường Đại Khánh thứ 9 (1118). 

Văn bia được Hoàng Xuân Hãn sưu tập và được sách Thơ văn Lý - Trần, Văn 

khắc Hán Nôm Việt Nam, tập 1 thời Lý giới thiệu.  

Nguyên văn chữ Hán:  

九 真 郡 清 化 鎮 崇 嚴 延 聖 寺 碑 銘 並 序  

九 真 郡 清 化 鎮 福 延 資 聖 寺 傳 法 沙 門 兼 知 本 郡 教 門 公 事 通 

禪 海 照 大 師 賜 紫 釋 法 寶 撰 。  

Phiên âm: Cửu Chân quận, Thanh Hóa trấn, Sùng Nghiêm Diên Thánh tự bi minh 

tịnh tự.  

Cửu Chân quận, Thanh Hóa trấn, Phúc Diên Tư Thánh tự Truyền pháp sa môn 

kiêm tri bản quận giáo môn công sự Thông thiền Hải Chiếu đại sư, tứ tử thích Pháp 

Bảo soạn. 



Dịch nghĩa: Thông thiền Hải chiếu đại sư, tứ tử, thích Pháp Bảo, là người truyền 

pháp ở chùa Phúc Diên Tư Thánh, quận Cửu Chân, trấn Thanh Hóa, kiêm quản công 

việc giáo môn trong quận soạn văn bia. 

Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh là của Thông phán Chu công, quyền coi quận 

Cửu Chân, suất lĩnh dân cư già trẻ giúp sức xây dựng lại.  

Dựng bia ngày 19 tháng Mười năm Mậu Tuất, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh 

thứ chín (1118). 

Chu Nguyên Hạo, giữ chức Phụng nghi lang, thủ Thái thường thừa, kiêm quản 

ngự phủ tài hóa kiêu kỵ úy, tứ phi ngư đại, tá tử, viết chữ trên bia. 

4. Bia Càn Ni sơn Hương Nghiêm bi kí 

Bia chùa Hương Sơn thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Văn bia không ghi người soạn, nhưng theo Hoàng Xuân Hãn, thì có lẽ cùng do 

Hải Chiếu đại sư Thích Pháp Bảo soạn. Bia dựng năm Giáp Thìn niên hiệu Thiên Phù 

Duệ Vũ thứ 5 (1124). 

Nguyên văn chữ Hán:  

乾 尼 山 香 嚴 寺 即 道 融 禪 師 諱 (?)重 修 葺 也 。 師 先 祖 越 愛 州 

九 真 郡 令 族 、 鎮 國 僕 射 黎 公 

丁 先 皇 聞 公 有 道 、 封 為 愛 州 九 真 郡 都 國 掖 使 、 金 紫 光 祿 

大 夫  

到 黎 大 行 黃 帝 巡 遊 五 縣 江 、 見 其 寺 已 頹 然 、 續 補 構 之 。 

到 黎 家 太 宗 皇 帝 南 幸 愛 州 、 覽 玆 梵 宇 、 綿 曆 代 祀 、 棟 樑 隳 毀 

、 而 復 崇 之  

Phiên âm: 

Càn Ni sơn Hương Nghiêm tự tức Đạo Dung thiền sư húy (...) trùng tu tập dã. Sư 

tiên tổ Việt Ái châu Cửu Chân quận lệnh tộc, Trấn quốc bộc xạ Lê công, gia phú hào 

thịnh. Tích cốc nhất bách dư thập lẫm; Đãi Đinh Tiên Hoàng văn công hữu đạo, 

phong vi Ái châu Cửu Chân quận Đô quốc dịch sứ, Kim tử quang lộc đại phu. Sắc tứ 

bán kỳ. Đáo Lê Đại Hành hoàng đế, tuần du Ngũ Huyện Giang, kiến kỳ tự dĩ đồi 

nhiên, tục bổ cấu chi. 

Dịch nghĩa:  

Chùa Hương Nghiêm núi Càn Ni là ngôi chùa do Thiền sư Đạo Dung tu sửa. Tổ 

tiên của Thiền sư là Trấn quốc bộc xạ Lê công thuộc một dòng họ lớn ở quận Cửu 

Chân, châu Ái, nước Việt. Về sau Đinh Tiên Hoàng biết ông là người có đạo nghĩa 



bèn phong tước Kim tử quang lộc đại phu, cho làm Đô quốc dịch sứ quận Cửu Chân, 

châu Ái, lại sắc ban cho nửa cõi. Đến khi vua Lê Đại Hành đi tuần du đến Giang Ngũ 

Huyện, thấy chùa chiền đã đổ nát, liền cho xây đắp tu bổ lại. 

Ngày 4 tháng Mười hai, mùa đông năm Giáp Thìn, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ 

thứ 5 (1124), sau tiệc chay dựng bia. 

5. Bia Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh  

Bia chùa Linh Xứng thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, nay đặt tại Bảo tàng 

Lịch sử Việt Nam. 

Văn bia do Hải Chiếu đại sư soạn, khắc năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 7 (1126). 

Văn bia được chép trong sách Ái Châu bí kí, kí hiệu VHv.1739 Viện Nghiên cứu Hán 

Nôm, thác bản văn bia số 20954-55.  

Nguyên văn chữ Hán: 

九 真 郡 清 化 鎮 福 延 資 聖 寺 傳 法 沙 門 兼 知 本 郡 教 門 公 事 覺 

性 海 照 大 師 賜 紫 釋 法 寶 撰 。  

天 符 睿 武 七 年 丙 午 三 月 初 三 日 齋 慶 訖 立 石 。  

秘 書 省 校 書 郎 管 勾 御 府 財 貨 、 充 清 化 郡 通 判 李 允 茲 書 並 

篆 額 。  

推 誠 協 謀 、 保 節 守 正 、 左 理 翊 戴 功 臣 、 守 尚 書 令 、 開 府 

儀 同 三 司 、 入 內 內 侍 省 都 都 知 、 檢 校 太 尉 兼 御 史 大 夫 、 遙 授 

諸 鎮 節 度 使 、 同 中 書 門 下 平 章 事 、 上 柱 國 。 天 子 義 弟 、 輔 國 

上 將 軍 、 越 國 公 、 食 邑 一 萬 戶 、 食 實 封 四 千 戶 李 常 傑 啟 建 。  

僧 惠 統 常 心 法 刊 。  

Phiên âm:  

Cửu Chân quận, Thanh Hóa trấn, Phúc Diên Tư Thánh tự, Truyền pháp sa môn, 

kiêm tri bản quận giáo môn công sự, Giác tính Hải Chiếu đại sư, tứ tử, thích Pháp Bảo 

soạn. 

Thiên Phù Duệ Vũ thất niên, Bính Ngọ, tam nguyệt sơ tam nhật, trai khánh ngật 

lập thạch. 

Bí thư sảnh Hiệu thư lang, quản câu ngự phủ tài hóa, sung Thanh Hóa quận 

Thông phán Lý Doãn Tư thư, tính triện ngạch. 



Suy thành hiệp mưu, bảo tiết thủ chính, tá lý dực đới công thần, thủ Thượng thư 

lệnh, Khai phủ nghi đồng tam ty, Nhập nội Nội thị sảnh Đô đô tri, Kiểm hiệu Thái úy 

kiêm Ngự sử đại phu, dao thụ chư trấn Tiết độ sứ, Đồng trung thư môn hạ bình 

chương sự, Thượng trụ quốc, Thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc thượng tướng quân, Việt 

Quốc công, thực ấp vạn hộ, thực thực phong tứ thiên hộ, Lý Thường Kiệt khải kiến. 

Tăng Huệ Thống Thường tâm Pháp Nhàn san. 

Dịch nghĩa: Giác tính Hải Chiếu đại sư, tứ tử, thích Pháp Bảo, là người truyền 

pháp ở chùa Phúc Diên Tư Thánh quận Cửu Chân, trấn Thanh Hóa, kiêm coi việc 

giáo môn ở bản quận, soạn lời. 

Khánh thành và dựng bia và ngày 3 tháng Ba năm Bính Ngọ, năm thứ bảy niên hiệu 

Thiên Phù Duệ Vũ (1126). 

Lý Doãn Tư, giữ chức Bí thư sảnh, hiệu thư lang, quản câu ngự phủ tài hóa, sung 

Thông phán quận Thanh Hóa, viết chữ kiêm viết đầu đề bằng chữ triện trên trán bia. 

Lý Thường Kiệt, giữ chức Suy thành hiệp mưu, bảo tiết thủ chính, tá lý dực đới 

công thần, thủ Thượng thư lệnh, Khai phủ nghi đồng tam ty, Nhập nội nội thị sảnh Đô 

đô tri, Kiểm hiệu Thái úy kiêm Ngự sử đại phu, dao thụ chư trấn Tiết độ sứ, Đồng 

trung thư môn hạ bình chương sự, Thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc 

Thượng tướng quân, Việt Quốc công, thực ấp một vạn hộ, thực thực phong bốn nghìn 

hộ, xây dựng chùa. 

Sư Huệ Thống Thường tâm Pháp Nhàn khắc bia. 

Như vậy là trong 5 văn bia thời Lý ở Thanh Hóa này thì 4 văn bia ghi được địa 

danh Thanh Hóa, trong đó 3 văn bia đầu ghi Thanh Hóa là trại (Thanh Hóa trại 清 化 

寨), còn 1 văn bia cuối cùng ghi Thanh Hóa là trấn (Thanh Hóa trấn 清 化 鎮). Văn 

bia chùa Hương Nghiêm không đề cập đến địa danh Thanh Hóa, nhưng cho biết địa 

danh này ở thời Đinh, Lê là Châu Ái, quận Cửu Chân, nước Việt, phù hợp với tài liệu 

thư tịch. 

Trên cơ sở tư liệu văn bia này mà trong Hội thảo khoa học “Thanh Hóa đơn vị 

hành chính trực thuộc Trung ương khởi đầu và diễn biến” do Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức vào tháng 

11/2011 đã đưa ra hai thời điểm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa, là năm 1029 và 

năm 1082. 

Thời điểm năm 1029 được dựa trên cứ liệu văn bia thời Lý và ghi chép trong 

Cương mục; còn cơ sở của năm 1082 cũng dựa theo cứ liệu văn bia và cứ liệu trong 

chính sử, đồng thời cho rằng, trước thời điểm năm 1082 này nhiều sử liệu vẫn ghi là 

Ái Châu. 



Thực tế sự kiện năm 1082 được ghi trong văn bia đề cập đến Danh xưng Thanh 

Hóa không phải là việc khởi đặt danh xưng này mà là nhắc lại Danh xưng Thanh Hóa 

vốn đã có từ trước. Đoạn văn bia đó được viết trong bia chùa Báo Ân núi An Hoạch 

như sau: “Chí Nhâm Tuất chi tuế, hoàng đế đặc gia Thanh Hóa nhất quân, tứ công 

phong ấp...”, nghĩa là: “Đến năm Nhâm Tuất (1082) nhà vua đặc biệt ban thêm cho 

một quân Thanh Hóa, cho ông (Lý Thường Kiệt) làm phong ấp...”.  

2. Bổ sung tư liệu về Danh xưng Thanh Hóa  

Tài liệu văn bia như trên cho biết Danh xưng Thanh Hóa xuất hiện từ năm 1029. 

Tuy nhiên, thực tế danh xưng này có thể còn xuất hiện sớm hơn. 

Tài liệu lịch sử liên quan đến địa danh hành chính vùng đất Thanh Hóa này được 

nhiều bài viết điểm ra, nhưng cũng rất chung chung. Đại loại như “Các triều Đinh, Lê 

vẫn gọi là Ái Châu. Đời Lý Thái Tổ, năm Thuận Thiên thứ nhất (1010) đổi cả nước 10 

đạo làm 24 lộ 路, Hoan Châu và Ái Châu làm trại 寨. Đến đời Lý Thái Tông niên 

hiệu Thiên Thành năm thứ 2 (1029), đổi làm phủ Thanh Hóa 清化府”. Hoặc Đại Việt 

sử ký toàn thư ghi: “Ðến thời Lý, năm Thuận Thiên thứ nhất, Canh Tuất (năm 1010), 

nhà Lý “đổi 10 đạo làm 24 lộ, châu Hoan, châu Ái làm trại”. Sách “Toàn thư” và 

“Cương Mục” chỉ chép tên 12 lộ trong đó có Thanh Hóa lộ.  

Chúng tôi bổ sung một số tài liệu khác liên quan đến việc khảo cứu địa danh 

Thanh Hóa. Trước hết là sách địa chí Thanh Hóa tỉnh chí, sách chữ Hán, kí hiệu A. 

3027 tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Trong sách có phần khảo về thay đổi địa danh ở 

Thanh Hóa như sau: 

“Tỉnh Thanh Hóa ở đời Hùng Vương làm bộ Cửu Chân, ở đời An Dương Vương 

hoặc cứ nhưng làm bộ, hoặc là đổi làm hiệu gì, không khảo cứu vào đâu được. Đến 

đời Triệu Vũ Đế thì làm huyện Cửu Chân, đến khi nội thuộc vào hai nhà Hán, mới đặt 

làm quận Cửu Chân, gồm có 7 huyện, đều đặt quan Lĩnh Úy. Và Cửu Chân cùng với 

Nhật Nam, Giao Chỉ, Hợp Phố, Uất Lâm, Thương Ngô, Nam Hải cộng làm 7 quận. 

Mỗi quận đều đặt một ông thái thú, dễ thống thuộc vào quan Thứ sử Giao Châu, đóng 

lỵ sở tại Long Biên.  

Đến đời Tam Quốc, chúa nước Ngô là Tôn Hựu, mới chia 7 quận ở Giao Châu ra 

đặt thêm làm 17 quận. Lại đặt thêm chức Thứ sử ở Quảng Châu để chia trị. Còn đất 7 

huyện ở Cửu Chân thì chia ra mà đặt thêm làm quận Cửu Đức có 8 huyện. Cả hai 

quận cộng là 13 huyện, nhưng vẫn thuộc vào Giao Châu.  

Các đời Tấn, Tống, Tề, đều nhân như thế, đến vua Vũ Đế nhà Lương mới đổi 

quận làm châu, lại chia đất Giao Châu ra đặt thêm vài châu nữa và đổi quận Cửu Chân 

làm Ái Châu, quận Cửu Đức làm Đức Châu, đặt quan thứ sử để cai trị.  

Đến đời nhà Tùy, mới đặt chức Hành quân tổng quản đạo Giao Châu và đổi Đức 

Châu làm Hoàn Châu.  



Năm Đại Nghiệp, Kinh lược sứ Lâm Ấp mới đặt chức quan Hoan Châu đạo hành 

quân tổng quản. Sau lại bãi chức Tổng quản bổ châu làm quận Ái Châu lại lấy tên cũ 

là quận Cửu Chân, mà lấy đất Hoan Châu tháp vào quận Nhật Nam. Còn đất cũ của 

quận Nhật Nam thì lại chia ra làm hai quận là: Lâm Ấp và Bắc Cảnh mà đặt quan thú, 

quan mục.  

Đến đời Vụ Đức nhà Đường, mới đặt chức Giao Châu đại tổng quản. Chưa bao 

lâu lại đổi làm Giao Châu đô đốc. Quận Cửu Châu lại làm Ái Châu, quận Nhật Nam 

lại làm Hoan Châu, nhưng cứ hễ đặt chức thứ sử mà cho các châu đều thống thuộc 

vào Đô đốc. 

Đến khoảng năm Trinh Quán nhà Đường mới chia đất Hoan Châu ra đặt thêm làm 

Diễn Châu, sau lại bỏ Diễn Châu mà gộp vào Hoan Châu.  

Năm đầu niên hiệu Diễn Lộ Hoan, Ái và các châu khác, tất cả 13 châu đều có đặt 

quan thứ sử cả, nhưng đều thống thuộc vào quan Đô hộ. Đến giữa niên hiệu Chí Đức 

các châu ở An Nam mới đặt thêm dần đến 17 châu. Đến năm đầu niên hiệu Quảng 

Đức lại đặt thêm quận Diện Thủy ở châu Hoan.  

Đến khoảng năm Nguyên Hòa, Lâm Ấp đến xâm lược tự đặt hai người làm quan 

Đô đốc ở hai châu Hoan và Ái. Sau bị đô hộ là Trương Châu đánh bại. Trương Châu 

đắp hai thành châu Hoan và châu Ái. 

Từ đấy về sau, An Nam có đặt Kinh lược Chiêu Thảo sứ và Tiết Đô sứ. Còn ở 

châu Hoan, châu Ái thì đặt quan Đô đốc hoặc Tư Mã để cai trị. Lại trải qua đời Ngự 

Quí, thì Hoan, Ái lại giữ tên châu như cũ. Mà đương lúc Nam, Bắc phân tranh, thì 

thống thuộc vào hạt nào, không khảo cứu được.  

Đến lúc vua Đinh Tiên Hoàng dựng nước, chia nước ra làm 10 đạo. Đến đời Lê 

Đại Hành mới đổi đạo làm lộ, còn thống thuộc thì có những tên: trại, châu, huyện, 

giáp, hương, xã, sách. Duy ở đời Đinh, Lê thì châu Ái đặt ra lộ, phủ và sở thuộc chia 

đặt như thế nào, đều không khảo cứu được.  

Đến đời nhà Lý, chia 10 lộ ra làm 24 lộ, còn châu Ái và châu Hoan đều đổi làm 

trại, sau lại đổi Hoan Châu làm Nghệ An châu, Ái Châu làm Cửu Chân quận rồi lại 

làm Thanh Hóa phủ. Còn sự chia đặt đại khái vẫn theo qui chế cũ của các nhà Đinh, 

Lê. Nay thấy sử chép, ở lộ thì có An Phủ, ở phủ thì có Tri phủ và Phan phủ sự. Ở trại 

thì có trại chủ, châu thì có Tư châu, giáp thì có Quản giáp. Đầu đời nhà Trần, chia 

trong nước ra làm 12 lộ, mỗi lộ đều đặt hai viên quan là An Phủ sứ và Trấn Phủ sứ. 

Thanh Hóa là một trong 12 lộ. Còn chia đặt làm châu, huyện, trại, giáp, cũng vẫn dễ như 

qui chế nhà Lý. Lại có đặt ra đại tư xã, tiểu tư xã, lấy chức quan 5, 6 phần sung làm...”. 

Tài liệu trên tuy không chỉ rõ Danh xưng Thanh Hóa xuất hiện chính xác vào thời 

điểm nào, song nhiều thông tin cho biết ở vùng đất này thời Đinh - Tiền Lê đến đầu 

thời Lý vừa xuất hiện địa danh Ái châu, vừa xuất hiện địa danh Thanh Hóa, trong Ái 

Châu có Thanh Hóa. 



Tài liệu Lĩnh ngoại đại đáp 嶺 外 大 答 của Chu Khứ Phi, sử gia thời Nam Tống, 

viết về nước An Nam, có đoạn được dịch ra sau đây: 

“Giao Chỉ vốn là Tượng Quận thời Tần. Thời Hán, Đường phân đặt, được chép 

trong Cố địa Bách Việt. Trong nội địa ngụy đặt 4 phủ 13 châu 3 trại. Phủ có Đô hộ, 

Đại Thông, Thanh Hóa, Phú Lương; châu có Vĩnh An, Vĩnh Thọ, Vạn Xuân, Phong 

Đạo, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Giá Phong, Trà Lư, An Phong, Tô Châu, 

Mậu Châu, Lạng Châu; trại có Hòa Ninh, Đại Bàn, Tân An”. 

安 南 國 。 交 阯 本 秦 象 郡〃 漢 唐 分 置 〃 已 見 於 百 啟 故 地 首 篇 

。 境 內 偽 置 四 府 十 三 寨。 府 曰 都 護〃 大 通〃 清 化〃 乂 安〃 遮 風 

。 州 曰 永 安〃 永 泰〃 萬 春〃 豊 道〃 太 平〃 清 化〃 乂 安〃 遮 風〃 茶 

蘆〃 安 豊〃 蘇 州 〃 茂 州〃 諒 州。 寨 曰 和 寧〃 大 盤〃 新 安 。  

Tư liệu trên tuy chưa nói rõ Danh xưng Thanh Hóa xuất hiện khi nào, nhưng qua 

đó gợi mở rằng, danh xưng này có thể đã xuất hiện trước thời Lý.  

Tóm lại, Danh xưng Thanh Hóa được tài liệu văn bia và các nguồn sử liệu cho 

thấy đã xuất hiện khá sớm từ đầu thời Lý trước năm 1029. Địa danh này với vùng đất 

địa đầu này có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước 

của dân tộc, cần được tiếp tục nghiên cứu để phát huy ý nghĩa, giá trị trong công cuộc 

phát triển đất nước hiện nay. 
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